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Các điểm sơ cứu, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14
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	SL
	Địa chỉ
	
	

	I. DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A

	1
	Thanh Hóa
	2
	Xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
	Phạm Xuân Ý
	0972.089648

	
	
	
	Km 10 Quốc lộ 1A (Cống Giẽ) thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	Mai Xuân Minh
	0904.969356

	2
	Nghệ An
	2
	Quốc lộ 1A, cổng bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
	Hồ Đăng Khoa
	0916.939.803

	
	
	
	Trạm Y tế xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Trên QL 1A tại điểm giao cắt QL 1A với đường vào nghĩa trang xã Diễn Kỷ), tỉnh Nghệ An
	 Vũ Minh Tuấn 
	0986.799181

	3
	Hà Tĩnh
	2
	Trạm Y tế xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	Lê Anh Tuấn
	0965.757567

	
	
	
	Trạm Y tế xã Kỳ Phong, từ Km 541+700, cách Quốc lộ 1A 300m thuộc xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Trần Hoàng Thuận
	0976.848308

	4
	Quảng Bình
	2
	Xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Phạm Minh Đội 
	0984.441854

	
	
	
	QL 1A, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Lê Thanh Hà 
	0918.802954

	5
	Quảng Trị
	1
	Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Nguyễn Hồng Quân 
	0943.253777

	6
	Thừa Thiên Huế
	1
	Trạm Y tế xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Trần Quang Huy 
	0975.001822

	7
	Đà Nẵng
	1
	Trung tâm Y tế phường Hòa Thọ Đông (cách QL 1A 200m), đường Trần Ngọc Sương, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
	Lê Thanh Hải 
	0905.103102

	8
	Quảng Nam
	2
	Km 968+270 QL 1A, Trạm Y tế xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Đinh Phú Đạt 
	0905.666549

	
	
	
	Km 1007+400 QL 1A, Trạm y tế xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	Nguyễn Minh Nhựt 
	0934.717194

	9
	Quảng Ngãi
	1
	Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Nguyễn Xuân Hiền 
	0943.827821

	10
	Bình Định
	2
	Km 1194+500 QL 1A (bên trái tuyến Bắc - Nam), thuộc Bệnh viện Đa khoa Phù Cát, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	Nguyễn Bảo Lâm 
	0984.834750

	
	
	
	Km 1142-100 QL 1A (bên phải tuyến Bắc - Nam), xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Phan Kông Danh 
	0905.735277

	11
	Phú Yên
	2
	Xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Phạm Minh Trung 
	0977.066457

	
	
	
	Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	Võ Xuân Duy 
	0985.186339

	II. DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 14

	12
	Đắk Lắk
	2
	Trạm y tế xã Pơng Đrang, huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk
	Ngô Văn Hùng
	0986.365803

	
	
	
	Trạm y tế xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Nguyễn Thị Thúy Vân
	01675.063519

	13
	Đắk Nông
	2
	Trạm Y tế xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
	Đ/c Đô
	0919.565657

	
	
	
	Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông
	Chưa ra mắt
	

	14
	Gia Lai
	2
	Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
	Rah Lan Thoa
	0979.977285

	
	
	
	Huyện Chư Pưh, tinh Gia Lai
	Phạm Thị Dung
	0973.126082

	15
	Kon Tum
	2
	Tại Trạm Y tế xã Đăk Man, Km 1417+300 trái tuyến, QL 14, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	A Chải
	01638.773671

	
	
	
	Tại Trạm Y tế xã Đăk Ang, Km 1467+200 phải tuyến, QL 14, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	U Chí Nam
	0979.742982
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